Hóa 8 – Bài 22 BASE – Hà Thị Anh Hoa – Vĩnh Phúc
Phần A: Lí thuyết
1. Khái niệm base: 
Base là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hydroxide (OH). Khi tan trong nước, phân tử base sẽ tạo ra ion OH-.
Ví dụ: 
NaOH        (

Na+
+
OH-
    Sodium hydroxide
       ion sodium       ion hydroxide

Ca(OH)2    (

Ca2+
+
2OH-
    Calcium hydroxide
       ion calcium       ion hydroxide

2. Công thức 

M(OH)m  

trong đó: M: kim loai






    m: hóa trị của kim loại M

3. Phân loại: 2 loại:
· Base tan trong nước (kiềm): LiOH, KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2
(là khi nào bạn cần)
· Base không tan trong nước: (còn lại)
Ví dụ: Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3…

Màu sắc của một số base không tan là đặc trưng cho kim loại. Ví dụ:
Mg(OH)2: màu trắng

Cu(OH)2: màu xanh

Fe(OH)2: màu trắng xanh
Fe(OH)3: màu nâu đỏ
4. Tên gọi: 
Tên base = Tên kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại nhiều hóa trị) + hydroxide
Ví dụ: 

	Tên gọi
	Công thức hóa học

	Sodium hydroxide
	NaOH

	Magnesium hydroxide
	Mg(OH)2

	Copper (II) hydroxide
	Cu(OH)​2

	Iron (II) hydroxide
	Fe(OH)2

	Iron (III) hydroxide
	Fe(OH)3


5. Tính chất hóa học
a. Dung dịch base làm đổi màu chất chỉ thị:
Dung dịch base (kiềm) làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, phenolphthalein không màu chuyển sang màu hồng.
b. Base tác dụng với axit ( muối + nước (Phản ứng trung hòa)
NaOH
 +
 HCl
 
( 

NaCl

+
H2O
     Sodium hydroxide       Hydrochloric acid

Sodium chloride

Mg(OH)2 
+ 
H2SO4

( 

MgSO4 
+ 
2H2O
    Magnesium hydroxide
Sulfuric acid

Magnesium sulfate
Phần B: Bài tập tự luận
Câu 1: Trong các chất sau đây, những chất nào là base: Cu(OH)2, MgSO4, NaCl, Ba(OH)2
Hướng dẫn giải: 
Cu(OH)2, Ba(OH)2
Câu 2: Dựa vào bảng tính tan, cho biết những base nào dưới đấy là kiềm: KOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2.
Hướng dẫn giải: 
KOH, Ba(OH)2
Câu 3: Có hai dung dịch giấm ăn và nước vôi trong. Nêu cách phân biệt hai dung dịch trên bằng:
a. Quỳ tím

b. Phenolphthalein

Hướng dẫn giải:

a. Nhỏ lần lượt từng mẫu thử vào hai mẩu quỳ tím riêng biệt, mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là nước vôi trong, mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là giấm ăn.
b. Nhỏ lần lượt từng mẫu thử vào hai mẩu phenolphthalein riêng biệt, mẫu thử nào làm giấy phenolphthalein hóa hồng là nước vôi trong, mẫu thử nào không làm đổi màu là giấm ăn.

Câu 4: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho các base KOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2 lần lượt tác dụng với: 
a. Dung dịch acid HCl.
b. Dung dịch acid H2SO4.

Hướng dẫn giải:

a. KOH + HCl ( KCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HCl ( CuCl2 + 2H2O
Mg(OH)2 + 2HCl ( MgCl2 + 2H2O

b. 2KOH + H2SO4 ( K2SO4 2H2O
Cu(OH)2 + H2SO4 ( CuSO4 + 2H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 ( MgSO4 + 2H2O
Câu 5: Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
a. KOH          +     ?         --->    K2SO4    +    H2O
b. Mg(OH)2   +      ?         --->    MgSO4   +   H2O
c. Al(OH)3     +  H2SO4    --->        ?         +     ?

Hướng dẫn giải:

a. 2KOH      +  H2SO4  (  K2SO4     +   2H2O
b. Mg(OH)2 +  H2SO4  (  MgSO4     +   2H2O

c. 2Al(OH)3 + 3H2SO4 (  Al2(SO4)3 +   6H2O

Câu 6: Viết công thức chung của base chứa kim loại M hóa trị n
Hướng dẫn giải: M(OH)n
Câu 7: Trong các base cho dưới đây, base nào tan được trong nước: NaOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2, KOH.
Hướng dẫn giải: 
NaOH, KOH.
Câu 8: Bằng cách đơn giản nào ta có thể nhận biết được dung dịch có tính base?

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Nhỏ dung dịch vào một mẩu quỳ tím, nếu quỳ tím hóa xanh thì dung dịch có tính base.
Cách 2: Lấy một ít dung dịch ra ống nghiệm và nhỏ vài giọt phenolphthalein vào, nếu dung dịch chuyển sang màu hồng thì dung dịch có tính base.
Câu 9: Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch KOH (có nhỏ 1 – 2 giọt phenolphthalein).

Hướng dẫn giải:

Dung dịch KOH có nhỏ 1 – 2 giọt phenolphthalein sẽ chuyển sang màu hồng, khi nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào thì màu hồng nhạt dần đến khi dung dịch trở lên trong suốt do xảy ra phản ứng trung hòa:

2KOH + H2SO4 ( K2SO4 + 2H2O
Câu 10: Người ta thường dùng hóa chất có tính acid để tẩy rửa máy móc, thiết bị đã dính dầu mỡ, nên nước thải thường có tính dầu mỡ cao. Nếu không làm sạch nước thải thì dễ gây hại cho môi trường. Theo em, với nước thải công nghiệp nói trên, người ta thường dùng hóa chất gì để xử lí?
Hướng dẫn giải:

 Dùng Ca(OH)2 để trung hòa acid trong nước thải công nghiệp.
Câu 11: Dựa vào bảng tính tan dưới đây, hãy cho biết những base nào là base không tan và base nào là base kiềm? Viết công thức hóa học và đọc tên các base có trong bảng?
	Kim loại
	K
	Na
	Mg
	Ba
	Cu
	Fe
	Fe

	Hóa trị
	I
	I
	II
	II
	II
	II
	III

	Nhóm -OH
	t
	t
	k
	t
	k
	k
	k


(Trong đó: t – tan; k- không tan)
Hướng dẫn giải:
	Base tan trong nước
	Base không tan trong nước

	Công thức hóa học
	Tên gọi
	Công thức hóa học
	Tên gọi

	KOH
	Potassium hydroxide
	Mg(OH)2
	Magnesium hydroxide

	NaOH
	Sodium hydroxide
	Cu(OH)2
	Copper (II) hydroxide

	Ba(OH)2
	Barium hydroxide
	Fe(OH)2
	Iron (II) hydroxide

	
	
	Fe(OH)3
	Iron (III) hydroxide


Câu 12: Có hai ống nghiệm không nhãn đựng dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Hãy nêu cách nhận biết hai dung dịch trên.
Hướng dẫn giải:
Cách 1: Nhỏ lần lượt từng dung dịch ở hai ống nghiệm trên vào hai mẩu giấy quỳ tím riêng biệt, nếu quỳ tím hóa xanh thì dung dịch là NaOH, nếu quỳ tím hóa đỏ thì dung dịch là HCl.
Cách 2: Nhỏ lần lượt từng dung dịch ở hai ống nghiệm trên vào hai mẩu giấy phenolphthalein riêng biệt, nếu giấy phenolphthalein hóa hồng thì dung dịch là NaOH, nếu đổi màu thì dung dịch là HCl.

Câu 13: Ở nông thôn, người ta thường dùng vôi bột rắc lên ruộng để khử chua cho đất. Biết rằng thành phần chính của vôi bột là CaO. CaO tác dụng với nước tạo thành Ca(OH)2 theo phương trình hóa học: CaO + H2O ( Ca(OH)2. Hãy giải thích tác dụng của vôi bột.
Hướng dẫn giải:

Ruộng bị chua là do bị nhiễm acid. Khi rắc vôi bột lên ruộng, vôi bột tác dụng với nước để tạo thành Ca(OH)2. Ca(OH)2 sẽ trung hòa acid có trong đất tạo ra muối và nước tức là đất đã bị khử chua.
Câu 14: Có ba dung dịch không màu HCl, KCl và NaOH. Hãy chọn một thuốc thử để nhận biết các chất trên. Nêu rõ cách tiến hành.
Hướng dẫn giải:
· Dùng quỳ tím
· Cách tiến hành: 
Đánh số thứ tự các lọ hóa chất rồi nhỏ lần lượt từng dung dịch vào ba mẩu quỳ tím có đánh số thứ tự tương ứng. Nếu dung nào làm quỳ tím hóa đỏ thì đó là dung dịch HCl, dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh thì đó là NaOH, dung dịch nào không làm đổi màu quỳ tím thì đó là KCl.
Câu 15: Viết công thức hóa học của các chất sau đây: calcium hydroxide, iron(III) hydroxide, sodium hydroxide, aluminium hydroxide.
Hướng dẫn giải:

Ca(OH)2, Fe(OH)3, NaOH, Al(OH)3
Câu 16: Viết công thức hydroxide tương ứng với các kim loại sau: potassium, barium, chromium(III), zinc, iron(II)
Hướng dẫn giải:

KOH, Ba(OH)2, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2
Câu 17: Hoàn thành các phản ứng sau:
a. NaOH + HCl  




b. Ba(OH)​2 + HCl  

c. Cu(OH)2 + HNO3  



d. KOH + H2SO4  

Hướng dẫn giải:

a. NaOH + HCl           NaCl + H2O

b. Ba(OH)​2 + 2HCl           BaCl2 + 2H2O
c. Cu(OH)2 + 2HNO3  
Cu(NO3)2 + 2H2O
d. 2KOH + H2SO4             K2SO4 + 2H2O
Câu 18: Trình bày cách nhận biết các lọ dung dịch sau: dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl (dụng cụ, hóa chất có đầy đủ).
Hướng dẫn giải:

Đánh số thứ tự các lọ hóa chất rồi nhỏ lần lượt từng dung dịch vào ba mẩu quỳ tím có đánh số thứ tự tương ứng. Nếu dung nào làm quỳ tím hóa đỏ thì đó là dung dịch HCl, dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh thì đó là NaOH, dung dịch nào không làm đổi màu quỳ tím thì đó là NaCl.

Câu 19: Có ba dung dịch: giấm ăn, nước đường, nước xà phòng. Hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên (dụng cụ, hóa chất có đủ).
Hướng dẫn giải: 

Đánh số thứ tự các lọ hóa chất rồi nhỏ lần lượt từng dung dịch vào ba mẩu quỳ tím có đánh số thứ tự tương ứng. Nếu dung nào làm quỳ tím hóa đỏ thì đó là dung dịch giấm ăn, dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh thì đó là nước xà phòng, dung dịch nào không làm đổi màu quỳ tím thì đó là nước đường.
Câu 20: Để điều chế dung dịch nước vôi trong (dung dịch calcium hydroxide), người ta cho calcium oxide tác dụng với nước. Phản ứng xảy ra như sau:



CaO + H2O             Ca(OH)2
Cho 0,28 g CaO tác dụng hoàn toàn với 100 g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch Ca(OH)2 thu được.
Hướng dẫn giải: 

nCaO = 
[image: image1.wmf] 
[image: image2.wmf]0,28

56

 = 0,005 (mol)
PTHH: CaO + H2O             Ca(OH)2
Theo PTHH, nCa(OH)
[image: image3.wmf]2

 = nCaO = 0,005 mol
mCa(OH)
[image: image4.wmf]2

 = 0,005.74 = 0,37 (g)
Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:
mdd sau phản ứng = mCaO + mH
[image: image5.wmf]2

 O  = 0,28 + 100 = 100,28 (g)
Nồng độ phần trăm của dung dịch Ca(OH)2 thu được là:

C%dd Ca(OH)
[image: image6.wmf]2

 = 
[image: image7.wmf]0,37

100,28

 . 100% = 0,369%
Câu 21: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1M vào 50 ml dung dịch H2SO4. Khi H2SO4 được trung hòa hết hoàn toàn thì thấy dùng hết 40 ml dung dịch NaOH. 
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b. Tính nồng độ H2SO4 ban đầu.
c. Nêu cách nhận biết thời điểm H2SO4 được trung hòa hoàn toàn.
Hướng dẫn giải:

a. PTHH: 2NaOH + H2SO4 ( Na2SO4 + 2H2O

b. nNaOH = 1. 0,04 = 0,04 (mol)

Theo phương trình, nH
[image: image8.wmf]2

SO
[image: image9.wmf]4

 = 
[image: image10.wmf]1

2

 nNaOH = 
[image: image11.wmf]1

2

 . 0,04 = 0,02 (mol)
CM dd H
[image: image12.wmf]2

 SO
[image: image13.wmf]4

 = 
[image: image14.wmf]0,02

0,05

 = 0,4 (M)
c. Thả một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch H2SO4, quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch màu đỏ của quỳ tím nhạt dần đến khi trở về màu của quỳ tím ban đầu thì dung dịch H2SO4 đã được trung hòa.
Câu 21: Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào 100 g dung dịch kiềm M(OH)n có nồng độ 1,71%. Để M(OH)n phản ứng hết thì cần dùng 20 ml dung dịch HCl. Xác định kim loại trong hydroxide biết rằng hóa trị của kim loại có thể là I, II hoặc III.
Hướng dẫn giải:

mM(OH)n  = 
[image: image15.wmf]1,71.100

100

 = 1,71 (g)
nHCl = 0,02.1 = 0,02 (mol)
PTHH: nHCl + M(OH)n ( MCln + nH2O
Theo phương trình, nM(OH)
[image: image16.wmf]n

 = 
[image: image17.wmf]1

n

 nHCl = 
[image: image18.wmf]1

n

. 0,02 = 
[image: image19.wmf]0.02

n

 (mol)
· mM(OH)n  = 
[image: image20.wmf]0.02

n

. (M + 17n) = 1,71
· M = 68,5n
	n
	1
	2
	3

	M
	68,5

(loại)
	137

(Ba)
	205,5
(loại)


Vậy kim loại trong hydroxide là Barium (Ba)
Câu 22: Trong sản xuất nhôm có giai đoạn nhiệt phân Al(OH)3 để thu được Al2O3. Phản ứng nhiệt phân xảy ra như sau: 



2Al(OH)3               Al2O3 + 3H2O
Để thu được 1 tấn Al2O3 thì cần nhiệt phân bao nhiêu tấn Al(OH)3, biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 90%?
Hướng dẫn giải:
2Al(OH)3               Al2O3 + 3H2O




2 mol                        1 mol



2.78 g                        102 g



x tấn


1 tấn
Vậy khối lượng Al(OH)3 cần dùng là:

 mAl(OH)
[image: image21.wmf]3

 = 
[image: image22.wmf]156.100

102.90

 = 1,7 (tấn)
Câu 23: Sau khi dùng xà phòng, tay thường bị nhờn. Người ta có thể dùng nước chanh rửa lại để hết chất nhờn. Hãy giải thích tại sao có thể dùng nước chanh để rửa sạch xà phòng gây nhờn.
Hướng dẫn giải:

Nước xà phòng có tính base, nước chanh có tính acid, khi dùng nước chanh để rửa thì acid và base đã trung hòa làm tay có cảm giác hết nhờn.
Câu 24: Viết các sơ đồ tạo thành ion trong các dung dịch: KOH, LiOH và Ba(OH)2.
Hướng dẫn giải:

KOH ( K+ + OH-
LiOH ( Li+ + OH-

Ba(OH)2 ( Ba2+ + 2OH-
Câu 25: Cho 2 ml dung dịch HCl 0,2M vào ống nghiệm (1), 2 ml dung dịch NaOH 0,2M vào ống nghiệm (2), 1 ml dung dịch HCl 0,2M và 1 ml dung dịch NaOH 0,2M vào ống nghiệm (3). Nếu cho quỳ tím vào ba ống nghiệm trên thì giấy quỳ tím trong mỗi ống nghiệm sẽ có màu gì?
Hướng dẫn giải:
· Ống nghiệm 1: quỳ tím hóa đỏ
· Ống nghiệm 2: quỳ tím hóa xanh

· Ống nghiệm 3:

nHCl = n NaOH  = 0,2.0,001 = 0,0002 (mol)
PTHH: HCl + NaOH ( NaCl + H2O

Theo phương trình, n​HCl pu = nNaOH pu = 0,0002 mol. Phản ứng trung hòa giữa acid và base xảy ra vừa đủ => Quỳ tím không đổi màu.
Câu 26: Các chất sau đây là chất phản ứng và chất sản phẩm của ba phản ứng hóa học: HCl, NaOH, H2SO4, KCl, NaNO3, MgSO4, H2O, KOH, HNO3, Mg(OH)2. Hãy viết ba phương trình hóa học từ các chất trên.
Hướng dẫn giải:


HCl + KOH ( KCl + H2O

HNO3 + NaOH ( NaNO3 + H2O


H2SO4 + Mg(OH)2 ( MgSO4 + 2H2O
Câu 27: Tính thể tích của dung dịch H2SO4 0,4M cần dùng để phản ứng hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M.

Hướng dẫn giải:

nNaOH = 0,2.0,1 = 0,02 (mol)
PTHH: H2SO4 + 2NaOH ( Na2SO4 + 2H2O

Theo phương trình, nH
[image: image23.wmf]2

SO
[image: image24.wmf]4

 = 
[image: image25.wmf]1

2

 nNaOH = 
[image: image26.wmf]1

2

 . 0,02 = 0,01 (mol)
Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là:

Vdd H
[image: image27.wmf]2

SO
[image: image28.wmf]4

 = 
[image: image29.wmf]0,01

0,4

 = 0,025 (M)
Phần C: Bài tập trắc nghiệm
Nhận biết:
Câu 1: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các base?
A. NaOH, CaO, KOH, Mg(OH)2
.

B. NaOH, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2.
C. NaOH, CaSO4, KOH, Mg(OH)2​.

D. NaOH, Ca(OH)2, KOH, MgO.
Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các base tan?
A. Ba(OH)2, NaOH, KOH.


B. NaOH, Mg(OH)2, KOH.
C. NaOH, KOH, Cu(OH)2.


D. Mg(OH)2, Cu(OH)2, KOH.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các base không tan?
A. Fe(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.


B. Fe(OH)3, Cu(OH)2, KOH.
C. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.


D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2.
Câu 4: Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. Potassium hydroxide.



B. Acetic acid.
C. Nước.





D. Sodium chloride.
Câu 5: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. Nước xà phòng.



B. Nước ép mướp đắng.
C. Nước đường.




D. Nước bồ kết.
Câu 6: Dãy gồm các dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A. NaOH, BaCl2, HBr, KOH.


B. NaOH, Na2SO4, KCl, H2O2.
C. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.

D. NaOH, NaNO​3, KOH, HNO3.
Câu 7: Có thể dùng chất nào sau đây để khử độ chua của đất?
A. Vôi tôi (Ca(OH)2).



B. Hydrochloric acid.
C. Muối ăn.




D. Cát.

Câu 8: Dãy gồm các dung dịch nào sau đây làm đổi màu phenolphthalein thành hồng?

A. NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)3.


B. Ba(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2.
C. Al(OH)3, Fe(OH)3, Cr(OH)3.


D. KOH, Ba(OH)2, NaOH.

Câu 9: Potassium hydroxide có công thức hóa học là:
A. KOH.


B. Ba(OH)2.

C. Ca(OH)2.

D. NaOH.
Câu 10: Al(OH)3 có tên gọi là?
A. Magnesium hydroxide.


B. Sodium hydroxide.
C. Copper hydroxide.



D. Aluminium hydroxide.

Câu 11: Để trung hòa dung dịch H2SO4 có thể dùng dung dịch nào sau đây?
A. MgSO4.

B. NaCl.

C. KOH.

D. Ca(NO3)2.
Câu 12: Dung dịch vừa có khả năng làm đổi màu giấy quỳ tím thành xanh, vừa có khả năng làm đổi màu phenolphthalein sang hồng là:
A. HCl.


B. NaOH.

C. NaNO3.

D. Na2SO4.

Câu 13: Base tác dụng với dung dịch acid tạo thành:
A. Base mới và acid mới.



B. Muối và nước.
C. Base mới không tan và nước.


D. Acid mới và khí hydrogen.
Câu 14: Base tan và không tan có tính chất hóa học chung là:
A. Tác dụng với oxide acid tạo thành muối.
B. Tác dụng với acid tạo thành muối và nước.
C. Làm quỳ tím hóa hồng.
D. Bị nhiệt phân hủy tạo ra oxide base và nước.

Câu 15: Base nào là kiềm?
A. Ba(OH)2.

B. Cu(OH)2.

C. Mg(OH)2.

D. Fe(OH)2.

Câu 16: Calcium hydroxide được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức hóa học của calcium hydroxide là:
A. Ca(OH)2.

B. CaO.

C. CaCl2.

D. CaCO3.
Thông hiểu:

Câu 1: Khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphthalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:
A. Màu đỏ mất dần.



B. Không có sự thay đổi màu.
C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.


D Màu xanh từ từ xuất hiện.
Câu 2: Hoàn thành phương trình sau: KOH + ? ---> K2SO4 + H2O
A. KOH + H2SO4 ( K2SO4 + H2O.

B. 2KOH + SO4 ( K2SO4 + 2H2O.
C. 2KOH + H2SO4 ( K2SO4 + 2H2O.

D. KOH + SO4 ( K2SO4 + H2O.

Câu 3: Để điều chế MgSO4 người ta có thể cho cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau?
A. Mg(OH)2 và CuSO4.



B. MgCl2 và H2SO4.
C. Mg(OH)2 và SO3.



D. Mg(OH)2 và H2SO4.
Câu 4: Nhỏ dung dịch phenolphthalein vào hai dung dịch không màu X và Y thấy dung dịch X không thay đổi màu còn dung dịch Y chuyển sang màu hồng. Kết luận nào sau đây về dung dịch X và Y là đúng?
A. Cả X và Y đều là dung dịch base.
B. X là dung dịch base, Y không phải là dung dịch base.
C. Cả X và Y đều không phải là dung dịch base.

D. X không phải là dung dịch base, Y là dung dịch base.

Câu 5: Cho dung dịch có chứa 1 gam NaOH tác dụng với dung dịch có chứa 1 gam HCl. Dung dịch sau phản ứng có thể làm:
A. Quỳ tím hóa xanh



B. Quỳ tím hóa đỏ

C. phenolphthalein hóa hồng


D. không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 6: Để nhận biết dung dịch KOH và Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

A. Phenolphthalein. 



B. Quỳ tím.

C. Dung dịch H2SO4.



D. dung dịch HCl.

Câu 7: Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH thu được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quỳ tím chuyển sang màu gì?
A. Màu đỏ

B. Màu xanh.

C. Không màu. 
D. Màu tím

Câu 8: Một loại thuốc chữa bệnh đau dạ dày có chứa Al(OH)3 và Mg(OH)2 có tác dụng trung hòa axit HCl dư trong dạ dày. Một trong các phản ứng hóa học xảy ra khi bệnh nhân sử dụng loại thuốc trên để uống là:
A. Al(OH)3 + HCl ( AlCl3 + H2O.

B. Al(OH)3 + 3HCl ( AlCl3 + 6H2O.
C. Mg(OH)2 + 2HCl ( MgCl2 + H2O.

D. Mg(OH)2 + 2HCl ( MgCl2 + 2H2O

Câu 9: Một bạn dùng quỳ tím để nhận biết ba lọ dung dịch bị mất nhãn lần lượt đựng HCl, NaOH và NaCl thu được kết quả như sau:
· Dung dịch trong lọ (1) làm quỳ tím hóa xanh
· Dung dịch trong lọ (2) không làm quỳ tím đổi màu

· Dung dịch trong lọ (3) làm quỳ tím hóa đỏ

Kết luận nào sau đây của bạn học sinh là đúng?
A. Lọ (1) là NaCl, lọ (2) là HCl, lọ (3) là NaOH

B. Lọ (1) là NaOH, lọ (2) là HCl, lọ (3) là NaCl
C. Lọ (1) là NaCl, lọ (2) là NaOH, lọ (3) là HCl
D. Lọ (1) là NaOH, lọ (2) là NaCl, lọ (3) là HCl
Câu 10: Hydroxide của kim loại M có công thức M(OH)n khi cho tác dụng với dung dịch H2SO4 xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?
A. M(OH)n + H2SO4 ( MSO4 + H2O

B. M(OH)n + H2SO4 ( M2(SO4)n + H2O
C. 2M(OH)n + nH2SO4 ( M2(SO4)n + 2nH2O
D. 2M(OH)n + nH2SO4 ( M2(SO4)n + nH2O
Câu 11: M là kim loại có hóa trị II. Trong công thức hydroxide, M chiếm 65,656% về khối lượng. M là kim loại nào sau đây?
A. Mg


B. Ca


C. Fe


D. Zn
Câu 12: Hydroxide của kim loại M (hóa trị II) có màu xanh, không tan trong nước, khi phản ứng với dung dịch H2SO4 tạo ra dung dịch màu xanh lam. Công thức hóa học của hydroxide trên có thể là:
A. Mg(OH)2

B. Cu(OH)2

C. Zn(OH)2

D. Fe(OH)2
Câu 13: Để nhận biết dung dịch HCl và H2SO4 ta dùng thuốc thử là:

A. Dung dịch Ba(OH)2 


B. Quỳ tím.

C. Dung dịch NaOH


D. dung dịch phenolphthalein
Câu 14: Hydroxide của kim loại M có màu nâu đỏ, không tan trong nước, khi phản ứng với dung dịch HCl tạo ra dung dịch màu vàng. Công thức hóa học của hydroxide trên có thể là:

A. Mg(OH)2

B. Cu(OH)2

C. Al(OH)3

D. Fe(OH)3.
Câu 15: Khi nhỏ từ từ dung dịch nước vôi trong đến dư vào dung dịch giấm ăn có chứa một mẩu quỳ tím. Sự thay đổi màu sắc của quỳ tím là:
A. Đỏ, không màu, xanh


B. Đỏ, tím, xanh
C. Xanh, đỏ, tím



D. Xanh, không màu, đỏ.
Câu 16: Bạn học sinh dùng giấy quỳ tím để nhận biết dung dịch nước cốt chanh, nước xà phòng và nước đường thu được kết quả như sau:
· Mẫu (1) không làm đổi màu quỳ tím
· Mẫu (2) làm quỳ tím hóa xanh

· Mẫu (3) làm quỳ tím hóa đỏ.

Kết luận nào sau đây của bạn học sinh là đúng?

A. Mẫu (1) là nước đường, mẫu (2) là nước cốt chanh, mẫu (3) là nước xà phòng
B. Mẫu (1) là nước xà phòng, mẫu (2) là nước cốt chanh, mẫu (3) là nước đường
C. Mẫu (1) là nước đường, mẫu (2) là nước xà phòng, mẫu (3) là nước cốt chanh
D. Mẫu (1) là nước cốt chanh, mẫu (2) là nước xà phòng, mẫu (3) là nước đường
Vận dụng cao:

Câu 1: Trung hòa 200ml dung dịch NaOH bằng dung dịch H2SO4 5M thấy thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là 40ml. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là:
A. 0,5M.


B. 1M.


C. 2M.


D. 2,5M.
Câu 2: Dùng hydrochloric acid 2M để trung hòa 100 ml dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 0,5M. Thể tích dung dịch HCl cần dùng là:
A. 50 ml.


B. 100 ml

C. 150 ml

D. 200 ml
Câu 3: Cho 100 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch có nồng độ:
A. 0,1M


B. 0,2M

C. 0,25M

D. 0,5M
Câu 4: Cho 40 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 100g dung dịch H2SO4 9,8%. Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím
A. Hóa xanh.

B. hóa đỏ.

C. không màu

D.  màu tím
Câu 5: Cần dùng 200g dung dịch H2SO4 để trung hòa dung dịch Ba(OH)2, sau phản ứng thu được 9,32 gam kết tủa trắng. Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 tham gia phản ứng là:
A. 1,96%


B. 3,92%

C. 7,84%

D. 0,02%
Câu 6: Để hòa tan hoàn toàn 5,8 g một hydroxide có công thức M(OH)2 cần dùng 100 ml dung dịch HCl 2M. Kim loại M trong hydroxide trên là:
A. Mg


B. Cu


C. Zn


D. Ba
Câu 7: Cho a gam Cu(OH)2 tác dụng vừa đủ với 150,2 g dung dịch H2SO4, sau phản ứng thu được dung dịch có nồng độ 10%. Giá trị của a là:
A. 4,9 gam

B. 9,8 gam

C. 19,6 gam

D. 39,2 gam

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 21,4 gam Fe(OH)3 cần vừa đủ 378,6 gam dung dịch H2SO4. Dung dịch thu được sau phản ứng có nồng độ là:
A. 5%


B. 10%

C. 15%

D. 20%
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